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	ABSTRACT
Problem-based learning is a student- centered approach, in which learning is motivated by real-world problems, and students actively conduct research and discover new knowledge, hence building their own "theory"-the foundation to knowledge acquirement and problem-solving abilities. Therefore, problem-based learning satisfies the objectives of high school education: to form and develop students' abilities. The article proposes the process of organizing problem-based learning in teaching "Microorganism and Virus", Biology grade 10  and applying this process in teaching "The Life Cycle of Viruses".
TÓM TẮT
Học tập dựa trên vấn đề là một phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, trong đó việc học được kích hoạt, thúc đẩy bởi một vấn đề thực tiễn, học sinh chính là người chủ động tìm kiếm thông tin thích hợp, tự khám phá kiến thức mới, để hình thành cho mình phần “lí thuyết” nhằm có đủ kiến thức để tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn. Vì vậy, vận dụng học tập dựa trên vấn đề đáp ứng được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông là hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Bài báo đề xuất quy trình tổ chức học tập dựa trên vấn đề trong phần “Sinh học vi sinh vật - Virus” (Sinh học 10) và vận dụng quy trình trong dạy học bài “Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ”.


1. Mở đầu	
Học tập dựa trên vấn đề (HTDTVĐ) là một phương pháp dạy học trong đó sử dụng các vấn đề thực tiễn (VĐTT) như là khởi điểm cho việc tiếp thu và tích hợp kiến thức mới. Trong HTDTVĐ, bản chất bí ẩn của vấn đề thúc đẩy học sinh (HS) tò mò và ham học hỏi, kích hoạt quá trình học tập của HS. Khi giải quyết vấn đề (GQVĐ), HS làm việc theo nhóm để thảo luận và xem xét vấn đề; phân tích, tổng hợp thông tin thu thập được để đưa ra giải pháp tốt nhất. Vì vậy, vận dụng HTDTVĐ không những hình thành và phát triển năng lực đặc thù mà còn phát triển năng lực chung, đặc biệt là năng lực GQVĐ, đáp ứng mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực HS; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để GQVĐ trong học tập và đời sống của Chương trình giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT, 2018a).
Nội dung phần “Sinh học Vi sinh vật - Virus” (Sinh học 10) bao gồm kiến thức khái niệm, quá trình sinh học của vi sinh vật và virus như: sự chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật; sự nhân lên của virus trong tế bào chủ và kiến thức ứng dụng (Bộ GD-ĐT, 2018b). Thành phần kiến thức ứng dụng trong phần này đa dạng, rất thuận lợi cho việc xây dựng các vấn đề thực tiễn. Và việc học của HS nếu được bắt đầu bằng một vấn đề thực tiễn cần giải quyết sẽ tạo hứng thú nhận thức, nâng cao động lực học tập của HS hơn là bắt đầu bằng các sự kiện, kiến thức lí thuyết. Bởi vì, các khái niệm, quá trình sinh học nếu được học trong ngữ cảnh ứng dụng của nó sẽ giúp HS không những phát triển được năng lực nhận thức sinh học mà còn phát triển được năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng, năng lực GQVĐ... Vì vậy, giáo viên (GV) cần nắm vững quy trình tổ chức HTDTVĐ và vận dụng nó trong dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng được định hướng đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông theo tiếp cận năng lực hiện nay. 
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Khái niệm về học tập dựa trên vấn đề
Khái niệm HTDTVĐ đã được định nghĩa khác nhau bởi nhiều tác giả. Theo Glen O’Grady và cộng sự (2012), HTDTVĐ dựa trên lí thuyết kiến ​​tạo, HS khám phá khái niệm trong các bối cảnh thực tiễn khác nhau, để kết nối thông tin mới với kiến ​​thức trước đây, để thử nghiệm cách sử dụng kiến ​​thức trong các ngữ cảnh khác nhau, nên HTDTVĐ được xem như là một chiến lược giáo dục trong đó việc học được kích hoạt bởi một VĐTT. Hoàng Thị Hồng và Văn Mai Hương (2016) cho rằng, HTDTVĐ có thể được xem như là một phương pháp dạy học mà trong đó “Vấn đề - tình huống” đã, đang hoặc sẽ diễn ra trong thực tế liên quan đến nội dung học tập của người học, chứa đựng những điều cần lí giải, người học phải chủ động tìm kiếm khám phá thông tin thích hợp để GQVĐ. Aaron và Maricar (2021) cho rằng, HTDTVĐ là một phương pháp sư phạm kiến ​​tạo, trong đó vấn đề thực tiễn là cốt lõi, là điểm bắt đầu của  quá trình học tập của HS, vấn đề này thúc đẩy HS tò mò và ham học hỏi, tạo ra các mục tiêu học tập định hướng khám phá kiến thức mới để GQVĐ thực tiễn. 
Như vậy, có thể hiểu, HTDTVĐ là một phương pháp dạy học trong đó việc học được kích hoạt, thúc đẩy bởi một VĐTT, HS được tiếp cận với vấn đề ngay ở giai đoạn đầu của một đơn vị bài học. Trên cơ sở vấn đề được nêu ra, chính HS phải là người chủ động tìm kiếm thông tin thích hợp để GQVĐ, nghĩa là người học phải tự khám phá kiến thức mới, cần phải học một số kiến thức mới, để hình thành cho mình phần “lý thuyết” nhằm có đủ kiến thức để tiếp cận và giải quyết VĐTT. 
2.2. Quy trình tổ chức học tập dựa trên vấn đề trong phần “Sinh học Vi sinh vật - Virus” (Sinh học 10)
Để tổ chức HS HTDTVĐ có hiệu quả cần xây dựng VĐTT có chất lượng. VĐTT phải được xây dựng sao cho đảm bảo các tiêu chí sau: (1) Đáp ứng được mục tiêu phát triển năng lực sinh học, đặc biệt là năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học của chủ đề/bài học; (2) VĐTT phải liên quan đến nội dung trọng tâm của chủ đề/bài học; (3) VĐTT phải là bối cảnh trung tâm của hoạt động dạy và học trong HTDTVĐ. VĐTT đóng vai trò là điểm khởi đầu, kích hoạt quá trình học tập của HS; (4) VĐTT phải có nhiệm vụ học tập rõ ràng, định hướng hoạt động khám phá kiến thức lí thuyết để giải quyết VĐTT; (5) VĐTT được tham khảo từ các nguồn tài liệu đảm bảo tính khoa học và tin cậy, từ thực tiễn dạy học ở phổ thông...; (6) VĐTT có độ khó vừa sức, phù hợp với trình độ nhận thức của HS. Trên cơ sở đó, GV sẽ tổ chức HS HTDTVĐ theo một quy trình logic để HS giải quyết VĐTT đã xây dựng. Dựa trên các nghiên cứu về quy trình tổ chức HTDTVĐ của Santharooban và Premadasa (2015), (Santharooban Sa, 2015; Thakur et al., 2018), chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức HTDTVĐ trong phần “Sinh học Vi sinh vật và Virus” (Sinh học 10) bao gồm 4 bước như sau:
- Bước 1. HS nhận diện vấn đề thực tiễn và xác định mục tiêu học tập của chủ đề/bài học: GV giới thiệu VĐTT của chủ đề/bài học dưới dạng một tình huống. HS hoạt động nhóm, thảo luận, phân tích tình huống, nhận diện vấn đề, xác định những từ khóa cốt lõi. Tiếp đó, GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân liệt kê những điều đã biết và chưa biết về vấn đề. Từ đó, GV định hướng HS xác định mục tiêu của vấn đề cùng với mục tiêu học tập của chủ đề/bài học. 
- Bước 2. HS khám phá nội dung kiến thức mới của chủ đề/bài học làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp GQVĐ thực tiễn, lựa chọn và thực hiện giải pháp GQVĐ: GV định hướng HS khám phá kiến thức mới làm cơ sở cho việc GQVĐ thực tiễn thông qua việc giao các nhiệm vụ học tập. HS đọc tài liệu học tập (sách giáo khoa, tài liệu tham khảo (nếu có)), thu thập và chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề, thảo luận nhóm khám phá kiến thức mới làm nền tảng để GQVĐ thực tiễn. Cụ thể như sau: HS thu thập và xử lí thông tin, nêu dự đoán, đề xuất giả thuyết, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch GQVĐ, kết luận vấn đề. Như vậy, HS đã tích hợp kiến ​​thức và kĩ năng mới của chủ đề/ bài học trong bối cảnh của vấn đề thực tiễn, đồng thời sử dụng kiến thức mới đó để GQVĐ thực tiễn. Ngoài ra, HS tăng cường rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp hiệu quả trong làm việc nhóm. Trong quá trình học tập theo phương pháp này, thời gian làm việc độc lập (cá nhân) luôn luân phiên với thời gian làm việc trong nhóm (có thể có sự giúp đỡ của GV).
- Bước 3. Báo cáo kết quả GQVĐ và thảo luận: GV tổ chức HS báo cáo kết quả GQVĐ. Các nhóm trình bày cách thức GQVĐ với các lập luận chặt chẽ, phản biện bảo vệ kết quả nghiên cứu. GV có thể sử dụng những câu hỏi, bài tập nâng cao để tổ chức thảo luận trước lớp giúp HS hiểu sâu lý thuyết và VĐTT. 
- Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động GQVĐ. GV phân tích, làm rõ cách GQVĐ làm căn cứ để HS tự đánh giá, tự điều chỉnh, cải thiện kĩ năng GQVĐ của cá nhân, của nhóm thông qua các công cụ đánh giá (GV thiết kế) về năng lực sinh học, năng lực GQVĐ và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác... Từ đó, HS tự điều chỉnh cách thức giải quyết các vấn đề tiếp theo. 
2.3. Vận dụng quy trình tổ chức học tập dựa trên vấn đề trong dạy học bài “Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ” thuộc chủ đề “Virus và các ứng dụng” (Sinh học 10)
Căn cứ vào yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học lớp 10, GV xác định mục tiêu của bài “Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ” như sau: + Năng lực sinh học: (1) Trình bày được các giai đoạn nhân lên của virus trong tế bào chủ. Từ đó, giải thích được cơ chế gây bệnh do virus; (2) Vận dụng kiến thức về quá trình nhân lên của virus để giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn (Bộ GD-ĐT, 2018b); + Năng lực chung: (1) Năng lực GQVĐ và sáng tạo: Phân tích được tình huống trong thực tiễn liên quan đến quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ, phát hiện được vấn đề, đề xuất các giải pháp, lựa chọn và thực hiện giải pháp GQVD, kết luận và vận dụng trong GQVĐ mới; (2) Năng lực giao tiếp và hợp tác: phân công và thực hiện được các nhiệm vụ của nhóm, tăng cường khả năng trình bày và diễn đạt ý tưởng; sự tương tác tích cực giữa các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác; (3) Năng lực tự chủ và tự học: tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm khi hợp tác, quyết định cách thức thực hiện nhiệm vụ hợp tác, đánh giá về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác; + Phẩm chất: Chủ động, kiên trì thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu để khám phá vấn đề. Có ý thức báo cáo các kết quả đã thu thập chính xác khách quan để chứng minh hoặc phủ nhận giả thuyết đã đặt ra. Có trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, phối hợp với thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Có ý thức tôn trọng ý kiến các thành viên trong nhóm khi hợp tác. GV xây dựng các VĐTT như:“Virus ăn vi khuẩn - tia hy vọng cho bệnh nhân!” và tổ chức HTDTVĐ bài “Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ” (1 tiết) theo các bước như sau:
- Bước 1. GV nêu VĐTT, HS nhận diện vấn đề, xác định mục tiêu giải quyết vấn đề: “Virus ăn vi khuẩn - tia hy vọng cho bệnh nhân!”
Một nhóm bác sĩ tại bệnh viện Erasmus ở Bỉ đã điều trị cho một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, đặc biệt ở chân. Bác sĩ đã phải cắt bỏ một phần xương, dẫn đến nhiễm trùng do vi khuẩn. Thật không may, vi khuẩn này là Klebsiella pneumoniae, có khả năng kháng thuốc kháng sinh và nó cũng tạo ra các màng khiến thuốc kháng sinh khó tiếp cận các khu vực bị nhiễm bệnh. Bác sĩ đã thử nhiều cách để loại bỏ nhiễm trùng cho bệnh nhân, nhưng không có kết quả. Họ đã nhờ đến sự hỗ trợ của Viện Eliava ở Tbilisi, dùng liệu pháp thể thực khuẩn để điều trị cho cô ấy. Trong liệu pháp này, họ sử dụng một loại virus có thể tấn công chính xác chủng vi khuẩn gây ra nhiễm trùng. Virus này được nuôi cấy và sau đó trộn thành một dung dịch lỏng bôi trực tiếp lên vị trí bị nhiễm trùng trên chân bệnh nhân (Eskenazi et al., 2021).
Virus “ăn” vi khuẩn như thế nào? Liệu pháp thể thực khuẩn này có giúp bệnh nhân hồi phục hay không?
HS tiếp nhận vấn đề, thảo luận nhóm phân tích tình huống, phát hiện mâu thuẫn và nhận diện vấn đề: Chỉ có kháng sinh mới diệt được vi khuẩn, dùng thể thực khuẩn có diệt được vi khuẩn không? Tia hy vọng này có thành hiện thực không? Nếu có, virus ăn vi khuẩn như thế nào? Tại sao phải “sử dụng một loại virus có thể tấn công chính xác chủng vi khuẩn gây ra nhiễm trùng”? HS thảo luận nhóm, xác định những từ khóa trong vấn đề: thể thực khuẩn, virus ăn vi khuẩn (quá trình nhân lên của phage trong tế bào vi khuẩn). 
GV sử dụng kĩ thuật KWL tổ chức HS hoạt động cá nhân và nhóm xác định những thông tin đã biết (thể thực khuẩn là virus kí sinh ở vi khuẩn (phage), cấu tạo của phage) và thông tin chưa biết (phage ăn vi khuẩn như thế nào? hay quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ diễn ra như thế nào?) về vấn đề. Từ đó, HS xác định các nhiệm vụ cần giải quyết của vấn đề (mục tiêu của vấn đề): quá trình nhân lên của phage trong tế bào vi khuẩn diễn ra như thế nào, liệu pháp thể thực khuẩn liệu có hiệu quả như thế nào trong điều  trị vết thương nhiễm khuẩn cho bệnh nhân? Trên cơ sở đó, HS xác định mục tiêu của bài “Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ”. 
- Bước 2. GV giới thiệu tài liệu học tập (sách giáo khoa, tài liệu tham khảo), HS hoạt động cá nhân và nhóm tìm hiểu “Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ” để GQVĐ “Virus ăn vi khuẩn - tia hy vọng cho bệnh nhân!” thông qua thực hiện các nhiệm vụ sau:
(1a) Tại sao trong trường hợp trên, bác sĩ dùng kháng sinh để điều trị vết thương do nhiễm vi khuẩn lại không cho hiệu quả? 
(1b) Hãy đưa ra dự đoán về cách mà thể thực khuẩn đã giết chết vi khuẩn Klebsiella pneumoniae trong quá trình điều trị bệnh nhân.
(2a) Quan sát hình 1 kết hợp tìm hiểu thông tin về “Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ” ở tài liệu học tập, hãy nêu bản chất của 5 giai đoạn của “Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ”.
(2b) Tại sao nói: Virus nhận ra tế bào chủ theo nguyên tắc “chìa khóa và ổ khóa”? 
(2c) Tại sao giai đoạn sinh tổng hợp của chu trình nhân lên của virus trong tế bào chủ lại được ví như “quân xâm lược trong một quốc gia đã thất thủ” (Phạm Văn Ty, 2010)? Điều gì sẽ xảy ra với tế bào chủ khi virus được giải phóng?
(3a) “Cuối cùng, bệnh nhân đã bắt đầu hồi phục sau khi bị nhiễm trùng, cô ấy không chỉ hết nhiễm vi khuẩn mà còn có thể đi lại được” (hình 2). Cơ sở khoa học của việc sử dụng thể thực khuẩn để điều trị thành công cho bệnh nhân trên là gì?
(3b) Tại sao nói: “Nếu thuốc kháng sinh được ví như một quả bom hạt nhân bùng nổ trong cơ thể vừa tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh nhưng cũng tiêu diệt vi khuẩn có lợi thì thể thực khuẩn lại như người bắn tỉa, biết cách chọn ra kẻ thù trong khi để lại các đồng minh không hề hấn gì”?
(4) Giải thích cơ chế gây bệnh do virus. Giả sử em là một nhà khoa học, căn cứ vào bản chất của các giai đoạn trong chu trình nhân lên của virus, theo em, dựa vào nguyên tắc nào để chế tạo những loại thuốc chống virus?
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	Hình 1. Các giai đoạn của quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ (Campbell & Reece, 2008)
	Hình 2. Kết quả điều trị của bệnh nhân bị đa chấn thương (Eskenazi et al., 2021)



Như vậy, thông qua hoạt động tìm hiểu trên, HS đã tích hợp việc khám phá bản chất của 5 giai đoạn của quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ, giải thích được cơ chế gây bệnh do virus trong bối cảnh của VĐTT: “Virus ăn vi khuẩn - tia hy vọng cho bệnh nhân!”; từ đó, HS không những đạt được mục tiêu của việc GQVĐ thực tiễn này mà còn đạt được mục tiêu của bài học. Đồng thời, HS được rèn luyện kĩ năng hợp tác thu nhận, phân tích và vận dụng thông tin, kĩ năng giao tiếp hiệu quả trong làm việc nhóm. 
- Bước 3 và 4. Các nhóm HS trình bày kết quả GQVĐ thực tiễn với lập luận và minh chứng rõ ràng: Các nhóm khác nhận xét, hoặc đặt câu hỏi phản biện. Nhóm trình bày giải trình và bảo vệ kết quả của mình. GV theo dõi và chuẩn hóa kiến thức, kĩ năng của bài học. Tùy theo trình độ nhận thức của HS, GV có thể bổ sung những câu hỏi để HS thảo luận, hiểu sâu hoặc mở rộng vấn đề như: 
(1) Khi đọc thông tin “Sử dụng chế phẩm thể thực khuẩn để bảo quản thực phẩm như thịt gà, thịt heo, trái cây và rau củ…” (Lê Hoàng Bảo Ngọc, 2019), bạn Nam cho rằng: liệu pháp thể thực khuẩn chỉ nên sử dụng trong điều trị bệnh nhân, không nên dùng chế phẩm thể thực khuẩn để bảo quản thực phẩm vì nó không an toàn cho người dùng. Em có đồng ý với ý kiến này không? 
(2) Chu trình nhân lên của virus bao gồm 5 giai đoạn được gọi là chu trình sinh tan. Cũng có trường hợp khi xâm nhập vào tế bào vi khuẩn, bộ gen của một số phage có thể gắn vào bộ gen của tế bào và tồn tại như một đoạn gen của tế bào. Em hãy dự đoán có những giai đoạn nào xảy ra trong trường hợp này? 
(3) Tại sao các nhà khoa học nghiên cứu virus hiện nay dùng một thành ngữ để mô tả chúng là: Các virus có “một cuộc sống vay mượn” (Campbell & Reece, 2008)?
GV sử dụng các công cụ đánh giá để định hướng cho HS đánh giá kết quả học tập thông qua đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá về năng lực sinh học, năng lực chung đặt biệt là năng lực GQVĐ. Từ đó, HS có thể tự điều chỉnh, có thể lập kế hoạch cải tiến cho việc nhận diện và GQVĐ thực tiễn tiếp theo.     
3. Kết luận 
[bookmark: _GoBack]Qua nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn giảng dạy ở phổ thông, chúng tôi nhận thấy, vận dụng quy trình tổ chức HTDTVĐ gồm 4 bước trong phần “Sinh học Vi sinh vật - Virus” đã nâng cao chất lượng dạy học, HS không những phát triển được năng lực sinh học mà còn phát triển được năng lực GQVĐ và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác. Qua đó, khẳng định được rằng tổ chức HTDTVĐ theo quy trình đã đề xuất là một trong những biện pháp hữu hiệu, góp phần tăng tính hiệu quả, khả thi của phương pháp HTDTVĐ. Hoạt động học được bắt đầu bằng những VĐTT đã kích hoạt quá trình khám phá, tạo hứng thú nhận thức, nâng cao động lực học tập của HS hơn là việc học được bắt đầu bằng các sự kiện, kiến thức lí thuyết sinh học. HS được đối mặt với các VĐTT và được yêu cầu tìm kiếm và khám phá những nội dung của VĐTT đó; khi GQVĐ thực tiễn, HS làm việc theo nhóm để thảo luận và xem xét vấn đề; phân tích, tổng hợp thông tin thu thập được để đưa ra giải pháp tốt nhất. Vì vậy, việc nắm vững quy trình tổ chức HTDTVĐ trong phần “Sinh học Vi sinh vật - Virus” là rất cần thiết, giúp GV vận dụng vào quá trình dạy học, đáp ứng được định hướng về phương pháp giáo dục phát triển năng lực và phẩm chất ở trường phổ thông hiện nay.
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5

image1.png




image2.png




